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THUYẾT MINH
Về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng  danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ  
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 1250/VPCP-KGVX ngày 29/02/2016 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 38), cụ thể như sau:

I. Những vấn đề chung
Với quan điểm bám sát các quy định của pháp luật hiện hành, kế thừa những quy định mang tính ưu việt của Quyết định số 38, kế thừa những quy định về phân loại lĩnh vực, nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục đào tạo đã được thực tế kiểm nghiệm là phù hợp và khả thi; đồng thời không làm xáo trộn nhiều trong phân loại danh mục giáo dục và đào tạo để thuận tiện cho hoạt động quản lý, thống kê, vì vậy sửa đổi, bổ sung Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38 được thực hiện trên cơ sở như sau:

· Tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp I: sửa đổi việc phân loại các trình độ của giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở hợp nhất trình độ trung cấp nghề với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề với cao đẳng và bỏ đào tạo nghề dưới 3 tháng;

· Tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp II: giữ nguyên cách phân loại các lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo quy định của Quyết định số 38. Ngoài ra, tách riêng cấp II với cấp I không gắn như Quyết định số 38;

· Tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp III: giữ nguyên cách phân loại các nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo. Ngoài ra thêm nhóm ngành, nhóm nghề Khác vào mỗi lĩnh vực từ lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên trở đi;.
· Tại nội dung của danh mục giáo dục, đào tạo cấp I: bổ sung nội dung đào tạo trình độ cao đẳng vào giáo dục nghề nghiệp, bỏ nội dung đào tạo trình độ cao đẳng ra khỏi giáo dục đại học.

II. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung
1. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38 thực hiện sửa đổi, bổ sung toàn bộ danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung tên gọi và mã cấp I, II, III của danh mục giáo dục, đào tạo tại Phần I của Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Sửa đổi, bổ sung nội dung danh mục giáo dục, đào tạo cấp I, cấp II và cấp III tại Phần II của Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. 

III. Về các nội dung sửa đổi, bổ sung
1. Sửa đổi, bổ sung danh mục giáo dục, đào tạo tại Phần I của Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân 

1.1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo mã cấp I:
- Ở Quyết định số 38 mã số được đánh với hai chữ số còn theo Quyết định mới mã số được đánh theo thứ tự từ 0-9 và chỉ có một chữ số. 
- Sửa đổi tên gọi của trình độ “Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng” có mã cấp I là 22 thành “Sơ cấp” với mã 4.

- Ghép “Trung cấp nghề” có mã cấp I là 40 với “Trung cấp chuyên nghiệp” có mã là 42 thành “Trung cấp” với mã 5.

- Ghép “Cao đẳng nghề” với mã 50 với “Cao đẳng” với mã 51 thành “Cao đẳng” với mã 6.
- Bỏ mã “Dạy nghề dưới 3 tháng”.

1.2. Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo mã cấp II:
- Sửa đổi tên gọi của mã 81 là “Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân”
1.3. Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo mã cấp III như sau:
- Tại mã 54-Sản xuất và chế biến thêm mã 5403-Khai thác mỏ;
- Tại mã 58-Kiến trúc và xây dựng tách và bổ sung như sau: 5801: Kiến trúc; 5802: Quy hoạch xây dựng; 5803: Xây dựng; 5804: Quản lý xây dựng;

- Tại mã 64-Thú y bỏ mã 6403-Sản xuất thuốc thú y;

- Sửa đổi tên mã 8101 thành “Du lịch”;

- Tại mã 86-An ninh, quốc phòng bỏ mã 8603-Bảo vệ;

- Bổ sung các nhóm ngành Khác cho tất cả các lĩnh vực từ mã 14 trở đi;

- Tại mã 90*-Khác bỏ mã 9001-Lặn;
- Thêm các mã Khác vào mỗi lĩnh vực từ lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên trở đi.
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung danh mục giáo dục, đào tạo tại Phần II của Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân 

2.1. Sửa đổi, bổ sung danh mục “Cấp I - Trình độ giáo dục, đào tạo”
- Sửa đổi, bổ sung tại các trình độ giáo dục, đào tạo về: Mục tiêu, Thời gian, Yêu cầu đầu vào, Văn bằng, chứng chỉ;
- Sửa đổi phần giáo dục nghề nghiệp gồm có trình độ Sơ cấp, trình độ Trung cấp và trình độ Cao đẳng.
2.2. Sửa đổi, bổ sung danh mục “Cấp II – Lĩnh vực giáo dục, đào tạo” 
- Giải thích theo hướng liệt kê chi tiết các nhóm ngành, nhóm nghề.
2.3. Sửa đổi, bổ sung danh mục “Cấp III – Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề”

- Sửa đổi tên Cấp III thành “Nhóm ngành, nhóm nghề”;

- Giải thích theo hướng mô tả tổng quát từng nhóm ngành, nhóm nghề.
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